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PH01 – Móc Treo Quả Lê 
 

Kích cỡ: Từ DN20 đến DN200 

Vật liệu: Thép carbon 

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm, các loại hoàn thiện khác có thể cung cấp theo yêu cầu 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ rõ mã sản phẩm 

 

Mã số  

sản phẩm 

Kích thước 

danh định 
RS D A 

Tải trọng  

tối đa 
WT. 

mm mm mm mm N kg 

PH01-020 DN20 M10 27 64 220 0.06 

PH01-025 DN25 M10 34 67 220 0.07 

PH01-032 DN32 M10 43 73 220 0.08 

PH01-040 DN40 M10 49 75 220 0.09 

PH01-050 DN50 M10 61 81 220 0.09 

PH01-065 DN65 M12 77 89 290 0.14 

PH01-080 DN80 M12 90 102 290 0.16 

PH01-100 DN100 M12 115 114 450 0.29 

PH01-150 DN150 M12 166 222 1260 0.71 

PH01-200 DN200 M16 221 250 1260 0.89 

    LƯU Ý：Hệ số an toàn: 2.5 

 

 

MÓC TREO QUẢ LÊ 


